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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

 

ADP  : Adenosin phosphat 

AHA/ACC :American Heart Association/American College of 

Cardiology 

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ 

BMV  : Bệnh mạch vành 

BTTMCB : Bệnh tim thiếu máu cục bộ  

CAD  : Chronic Coronary Artery Disease 

Bệnh mạch vành 

 CVD  : Cardio Vascular Disease 

   Bệnh tim mạch 

DD  : Dạ dày 

DD-TT : Dạ dày – tá tràng 

ĐMV  : Động mạch vành 

ĐTNÔĐ : Đau thắt ngực ổn định 

LZ  : Lanza 

NMCT : Nhồi máu cơ tim 

XHTH : Xuất huyết tiêu hóa 

WHO  : Tổ chức Y tế thế giới 
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